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	BỘ CÔNG THƯƠNG

Số:          /TTr-BCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2018


TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị định về vật liệu nổ và tiền chất thuốc nổ
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sau đây gọi là Luật vũ khí) và Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 3 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). 

Bộ Công Thương xin báo cáo Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Luật vũ khí được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Luật vũ khí giao Chính phủ quy định một số nội dung liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ, cụ thể: 
1. Liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
a) Huấn luyện và cấp chứng nhận về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (Khoản 3 Điều 7);
b) Huấn luyện và cấp chứng chỉ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ đối với người được giao quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (Khoản 3 Điều 8);
c) Quy định chi tiết việc quản lý, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (Khoản 3 Điều 9);
d) Quy định chi tiết thủ tục thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (Khoản 5 Điều 11);
e) Quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (Điều 72).

2. Liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
a) Huấn luyện và cấp chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đối với người được giao quản lý kho, nơi cất giữ vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Khoản 3 Điều 8);
b) Quy định chi tiết việc quản lý, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Khoản 3 Điều 9);
c) Quy định chi tiết thủ tục thu hồi giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Khoản 5 Điều 11);
d) Quy định về trình độ chuyên môn; huấn luyện kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy, ứng phó sự cố trong hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (Khoản 5 Điều 37);
e) Quy định về trình độ chuyên môn; huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Khoản 3 Điều 41) 
g) Quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Điều 72).
Do đó, để triển khai Luật vũ khí có hiệu quả, kịp thời và đồng bộ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1356/QĐ-TTg và Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 giao Bộ Công an phối hợp các Bộ, ngành và đơn vị liên quan xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật vũ khí đối với lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ quân dụng và công cụ hỗ trợ; Bộ Công Thương phối hợp các Bộ, ngành và đơn vị liên quan xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật vũ khí đối với lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-TTg và Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động bao gồm:

1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan. 

2. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình.

3. Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

4. Nghiên cứu các quy định hiện hành về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

5. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các sở Công Thương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đối với dự thảo Nghị định, cụ thể:
a) Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (đơn vụ thường trực Tổ soạn thảo) đã gửi Công văn đề nghị các Sở Công Thương (47 Sở Công Thương có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp) và các tổ chức chịu tác động trực tiếp của văn bản (Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng; Tổng công ty Công ngiệp hóa chất mỏ; Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất 13; Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất 14; Công ty Điện cơ hóa chất 15; Công ty TNHH MTV hóa chất 21; Công ty TNHH MTV Cơ điện và vật liệu nổ 31; Nhà máy Hóa chất 95. Đến ngày 16 tháng 01 năm 2018, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã nhận được ý kiến góp ý của 38 Sở Công Thương và các tổ chức chịu tác động trực tiếp của văn bản;

b) Ngày 06 tháng 2 năm 2018, Bộ Công Thương đã gửi dự thảo Nghị định đề nghị Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Tư pháp; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) góp ý dự thảo Nghị định. Tuy nhiên đến ngày 12 tháng 3 năm 2018, Bộ Công Thương (34 ngày Bộ Công Thương gửi Công văn đề nghị góp ý), Bộ Công Thương chỉ nhận được 23 ý kiến của Ủy ban nhân các tỉnh hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương và 04 Bộ góp ý dự thảo (Văn phòng Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI và 40 UBND tỉnh chưa có ý kiến đối với dự thảo Nghị định).
Để kịp tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, Bộ Công Thương tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.
6. Ngày 12 tháng 12 năm 2017 đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.
7. Ngày     tháng   năm 2018, Bộ Công Thương đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đã chỉnh lý dự thảo Nghị định và các tài liệu kèm theo để trình Chính phủ.

III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những vấn đề liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ mà Luật vũ khí giao đảm bảo phù hợp thống nhất với quy định của Luật vũ khí và các Luật khác có liên quan.
2. Những vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục đảm bảo nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục hành chính, chặt chẽ, công khai, minh bạch.
3. Các quy định của dự thảo Nghị định phải cụ thể, chi tiết, khả thi để có thể thi hành ngay, thống nhất, tránh tình trạng phải có nhiều văn bản hướng dẫn.

IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Theo quy định tại Điều 19 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Chính phủ ban hành Nghị định để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết đinh của Chủ tịch nước. Đối với những nội dung không được Luật giao thì phải lập đề nghị xây dựng Nghị định trình Chính phủ thông qua trước khi tiến hành xây dựng Nghị định. Qua rà soát toàn bộ quy định của Luật vũ khí, Bộ Công Thương thấy rằng vào thời điểm hiện tại chưa có vấn đề gì cần hướng dẫn thêm ngoài các điều, khoản được giao. Do đó, dự thảo Nghị định chỉ quy định chi tiết 05 điều, khoản được Luật giao với 04 nội dung, cụ thể: (1) trình độ chuyên môn trong hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; (2) huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; (3) huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với người quản lý kho, nơi cất giữ tiền chất thuốc nổ và (4) quản lý, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.
Đối với nội dung thu hồi Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đã được quy định chi tiết tại Điều 11 Luật vũ khí. Theo đó, Bộ Công Thương không dự thảo nội dung này.
2. Bố cục và những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
2.1 Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 5 Chương, 20 Điều và 03 Phụ lục, cụ thể như sau:

- Chương I. Những quy định chung gồm 03 Điều (từ  Điều 1 đến Điều 3);
- Chương II. Trình độ chuyên môn, huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện và quản lý, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp gồm 06 Điều (từ Điều 4 đến Điều 9);
- Chương III. Huấn luyện, quản lý và bảo quản tiền chất thuốc nổ gồm 05 Điều (từ Điều 10 đến Điều 14).
- Chương IV. Quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ gồm 04 Điều (từ Điều 15 đến Điều 18).
- Chương V. Điều khoản thi hành gồm 02 Điều (Điều 19, Điều 20).

2.2 Những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
a) Về tên gọi của dự thảo Nghị định
Theo Quyết định số 1356/QĐ-TTg và Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Công Thương được phân công chủ trì, soạn thảo Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.
b) Về nội dung cơ bản của Nghị định

Chương I. Những quy định chung
Chương này quy định phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Nghị định; Giải thích từ ngữ.

Chương II. Trình độ chuyên môn, huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện và quản lý, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp

- Về trình độ chuyên môn: Thực hiện nhiệm vụ được Luật vũ khí giao Chính phủ quy định trình độ chuyên môn cho các đối tượng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Bộ Công Thương kế thừa quy định hợp lý của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP, Nghị định số 77/2016/NĐ-CP đồng thời rà soát chỉnh sửa, loại bỏ các quy định không phù hợp thực tiễn, không khả thi và không thống nhất với văn bản pháp luật hiện hành. Dự thảo Nghị định quy định trình độ chuyên môn đối với  Phó giám đốc sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; người sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; thủ kho vật liệu nổ công nghiệp; nhân viên làm công tác phân tích, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp; chỉ huy nổ mìn và thợ mìn;
- Về việc huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện vật liệu nổ công nghiệp: Thực hiện nhiệm vụ được Luật vũ khí giao Chính phủ quy định việc huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện cho các đối tượng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, dự thảo Nghị định quy định:

+ Các đối tượng phải thực hiện huấn luyện (người quản lý; người sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; thủ kho vật liệu nổ công nghiệp; chỉ huy nổ mìn; thợ mìn; người phục vụ, người áp tải, người điều khiển phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; nhân viên làm công tác phân tích, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp); 
+ Tổ chức huấn luyện: Giao tổ chức cấp phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công ghiệp và dịch vụ nổ mìn huấn luyện cho người quản lý; Tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp huấn luyện cho các đối tượng còn lại;

+ Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của giảng viên huấn luyện: Quy định trình độ chuyên môn phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khai thác mỏ; địa chất hoặc địa vật lý; dầu khí; xây dựng công trình giao thông, thủy lợi; vũ khí đạn; công nghệ hoá học về thuốc phóng, thuốc nổ hoặc công binh và có từ 05 năm trở lên làm việc về kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp hoặc từ 03 năm trở lên làm quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp;
+ Hình thức và thời gian huấn luyện:

+ Nội dung huấn luyện: Quy định chương trình khung huấn luyện cho; tổ chức huấn luyện xây dựng tài huấn luyện phù hợp với đặc thù tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

+ Thẩm quyền kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện: Quy định tổ chức cấp phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công ghiệp và dịch vụ nổ mìn kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp phép; 
+ Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện: Quy định đầy đủ thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; 
+ Thời hạn của giấy chứng nhận huấn luyện: Giấy chứng nhận huấn luyện có thời hạn 02 năm và có giá trị trên phạm vi toàn quốc;
- Về quản lý, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp: Dự thảo Nghị định quy định các loại hình bảo quản (tại kho, trên phương tiện vận chuyển và trong quá trình sử dụng) phải đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn theo quy định tại Quy chuẩn; yêu cầu kho bảo quản phải đảm bảo khoảng cách an toàn và đáp ứng các yêu cầu về an ninh, an toàn, phòng cháy, phòng nổ, chống sét, kiểm soát tĩnh điện, bảo vệ môi trường; tổ chức quản lý kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phải thực hiện nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro; xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; phương án chữa cháy; phương án cứu nạn, cứu hộ; phương án bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng quy định về an ninh, an toàn, quy trình về canh gác bảo vệ, kiểm tra, kiểm soát người ra vào, người làm việc trong kho, thủ tục xử lý, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp không đảm bảo chất lượng; sắp xếp, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trong kho; quy định việc đầu tư xây dựng kho chứa vật liệu nổ công nghiệp.
Chương III. Huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện và quản lý, bảo quản tiền chất thuốc nổ

- Về huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện: Dự thảo Nghị định quy định huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện cho người được giao quản lý kho bảo quản tiền chất thuốc nổ; tổ chức huấn luyện; trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của giảng viên huấn luyện; hình thức và thời gian huấn luyện; nội dung huấn luyện; thẩm quyền cấp giấy chứng nhận huấn luyện; trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện; thời hạn của giấy chứng nhận huấn luyện;

- Quy định về quản lý, bảo quản tiền chất thuốc nổ: yêu cầu phải có kho bảo quản khi tồn trữ lớn hơn 500 kg, kho bảo quản phải đảm bảo khoảng cách an toàn và đáp ứng các yêu cầu về an ninh, an toàn, phòng cháy, phòng nổ, chống sét, kiểm soát tĩnh điện, bảo vệ môi trường; tổ chức quản lý kho chứa tiền chất thuốc nổ phải thực hiện nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro; xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; phương án chữa cháy; phương án bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng quy trình về canh gác bảo vệ, kiểm tra, kiểm soát người ra vào, người làm việc trong kho; sắp xếp, bảo quản tiền chất thuốc nổ.

Chương IV. Quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
Điều 73 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã quy định trách nhiệm quản lý của các Bộ ngành đối với lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. Tuy nhiên, quy định trách nhiệm còn chưa cụ thể, có thể dẫn đến quản lý chồng chéo như chưa quy định cụ thể phạm vi cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, mệnh lệnh hành quân của Bộ Quốc phòng (chưa quy định cụ thể tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp nào), cấp phép vận chuyển của Bộ Công an. Kế thừa quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP, Nghị định số 54/2012/NĐ-CP, chương này quy định trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ của các bộ ngành, cụ thể:
- Trách nhiệm của Bộ Công Thương
+ Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;
+ Ban hành theo thẩm quyền hoặc chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;
+ Hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;
+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động vật liệu nô công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;
+ Tổng hợp, thống kê tình hình thực hiện hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trong phạm vi cả nước.
+ Thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;
+ Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;
- Trách nhiệm của Bộ Công an
+ Tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, văn bản thẩm duyệt, kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với kho, phương tiện chuyên dùng vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuôc nổ trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Kiểm tra, cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các tổ chức không thuộc thẩm quyền cấp mệnh lệnh vận chuyển của Bộ Quốc phòng;
+ Phối hợp với Bộ Công Thương thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự, vận chuyển, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;
- Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng;

+ Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, mệnh lệnh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các tổ chức, doanh nghiệp quân đội, tổ chức có vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng làm đại diện chủ sở hữu;
+ Phối hợp với Bộ Công Thương thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;
- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
+ Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ tại địa phương theo phân cấp của Chính phủ, quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn phù hợp với tình hình của địa phương theo quy định pháp luật; tiếp nhận thông báo sử dụng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các tổ chức quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
+ Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ tại địa phương.
Chương V. Hiệu lục thi hành
Chương này quy định về hiệu lực thi hành (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 để đồng bộ với hiệu lực của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và thay thế các Nghị định đang còn hiệu lực liên quan đến quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ) và tổ chức thực hiện.

Phụ lục I. Mẫu Đơn đề nghị huấn luyện (nếu có), kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện
Phụ lục II. Mẫu Danh sách đề nghị huấn luyện (nếu có), kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện
Phụ lục III. Mâu giấy chứng nhận huấn luyện
V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Các quy định về trình độ chuyên môn; huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn; quản lý, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đã được quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP; Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội thông qua Luật vũ khí, trong đó giao chính phủ quy định các chính sách để đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hợp pháp trong hệ thống pháp luật hiện hành .
2. Chính sách về trình độ chuyên môn 
a) Việc quy định trình độ chuyên môn đối với Phó Giám đốc sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; chỉ huy nổ mìn; thợ mìn; thủ kho vật liệu nổ công nghiệp đã được quy định tại Nghị định số 77/2016/NĐ-CP (trước đây được quy định tại Thông tư số 23/2009/TT-BTC) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp số QCVN 02:2008/BCT, qua gần 10 năm thực hiện các quy định này không gây khó khăn và tác động lớn đến sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp vì:
- Phó Giám đốc tổ chức sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công ngiệp phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (thuộc chuyên ngành: hoá chất; vũ khí đạn; công nghệ hóa học về thuốc phóng, thuốc nổ; công binh; khai thác mỏ; địa chất hoặc xây dựng công trình giao thông, thủy lợi) nhằm đảm bảo an toàn trong điều hành sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công ghiệp. Mặt khác, hiện nay chỉ có 02 đơn vị được phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, 08 đơn vị được phép sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, theo đó quy định giám đốc phải có bằng đại học sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp;
- Việc quy định Chỉ huy nổ mìn phải tốt nghiệp từ trung cấp khối kỹ thuật trở lên; thợ mìn phải tốt nghiệp từ sơ cấp nghề đã được quy định tại Thông tư số 23/2009/TT-BCT đã qua gân 10 năm áp dụng không gây khó khăn cho các tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và giảm thiểu các tai nạn, sự cố liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khi người chỉ huy nổ mìn, thợ mìn có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động và có kinh nghiệm;
b) Việc quy định trình độ chuyên môn đối với người sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; nhân viên làm công tác phân tích, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp như dự thảo (Người sản xuất vật liệu nổ công nghiệp phải có trình độ phổ thông trung học trở lên và được tổ chức sản xuất vật liệu nổ công nghiệp huấn luyện, hướng dẫn vận hành dây chuyền sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; nhân viên làm công tác phân tích, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp phải có trình độ trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật: khoan nổ mìn, khai thác mỏ, địa chất, vũ khí đạn, hóa học) không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp vì số lượng đơn vị sản xuất, kinh doanh, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp không nhiều (02 đơn vị được phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, 08 đơn vị được phép sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, 02 đơn vị được phép thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp) và đều đáp ứng các quy định này.
3. Chính sách về huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận

Việc quy định huấn luyện và cấp giấy chứng nhận đã được quy định từ năm 2008 tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp số QCVN 02:2008/BCT; Nghị định số 39/2009/NĐ-CP đã chứng minh việc quy định thực hiện huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp giúp người liên quan trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp hiểu rõ các quy định về an toàn, an ninh và biện pháp đối phó cụ thể với các tình huống khẩn cấp nhằm mục tiêu giảm thiểu các tai nạn, sự cố và qua gần 10 năm thiện quy định này không có vướng mắc, khó khăn đối với tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp. Như vậy, việc huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện giải quyết được 02 vấn đề lớn đó là quản lý chặt chẽ về mặt an toàn, an ninh trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và không gây khó khăn, vướng mặc cho doanh nghiệp.
4. Chính sách về quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
Việc quản lý, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp được kế thừa quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP cùng với quy định tại QCVN 02:2008/BCT, không cho phép đầu tư tràn lan, giảm một số lượng lớn các kho không đảm bảo điều kiện về an ninh, an toàn quy định tại QCVN 02:2008/BCT từ chỗ năm 2010, trên toàn quốc có 2116 kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp đến nay chỉ còn 1117 kho, từ đó làm giảm nguy cơ thất thoát cũng như sự cố vật liệu nổ công nghiệp. 
Đối với tiền chất thuốc nổ, trước đây chưa quy định về quản lý, bảo quản tiền chất thuốc nổ. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh (để thất thoát tiền chất thuốc nổ có khả năng sản xuất vật liệu nổ công nghiệp), cần phải quản lý chặt chẽ, không gây thất thoát. 
Theo đó, chính sách quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ cần phải được tiếp tục củng cố và duy trì, đặc biêt với kho VLNCN không để tự phát triển thêm kho chỉ nên giao những đơn vị kinh doanh và nổ mìn dịch vụ mới được đầu tư xây dựng cùng với việc quy hoạch về kho VLNCN ở địa phương để từ đó đảm bảo quản lý chặt chẽ VLNCN vẫn không ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất phục vụ nền kinh tế. 

VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Trong quá trình soạn thảo, các ý kiến tham gia của các bộ, ngành, cơ quan hữu quan và các tổ chức, cá nhân đã được Ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Nghị định về vật liệu nổ và tiền chất thuốc nổ.

VII. TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh theo ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, ngày   tháng 4 năm 2018, Bộ Công Thương đã có Công văn số    /BCT-ATMT gửi Bộ Tư pháp thẩm định. 

Ngày   tháng   năm 2018, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số.....  nêu ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định. Căn cứ ý kiến thẩm định, Bộ Công Thương đã chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, Bộ Công Thương kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó TTgCP (để báo cáo);

- Các thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- VPCP, Vụ CN VPCP;

- Ủy ban QPAN;

- VKSNDTC, TANDTC;

- Cổng Thông tin Bộ Công Thương (để đăng tải); 

- Lưu: VT, PC, ATMT.
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